
2 Nợ HP 44578

10 20 70

1 B17DCQT010 Trần Thị Trâm Anh D17TMDT1 9.0 8.0 7.5 7.8 99

2 B18DCVT042 Nguyễn Minh Cường D18CQVT02-B 9.0 7.0 7.0 7.2 99

3 B18DCCN152 Nguyễn Minh Đăng D18CNPM5 9.0 8.0 7.5 7.8 99

4 B18DCCN171 Nguyễn Hữu Đức D18CNPM3 9.0 7.0 6.5 6.9 99

5 B17DCMR052 Nguyễn Minh Hoàng D17IMR1 9.0 6.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99 Nợ HP

6 B18DCPT098 Trần Huy Minh Hoàng D18TKDPT2 8.0 6.0 6.5 6.6 99

7 B18DCMR077 Phạm Thị Hồng D18IMR1 9.0 7.0 7.0 7.2 99

8 B17DCQT071 Võ Thu Huyền D17TMDT2 9.0 7.0 7.0 7.2 99

9 B18DCVT226 Nguyễn Xuân Kiên D18CQVT02-B 9.0 7.0 7.0 7.2 99

10 B17DCCN705 Khantavan LATI D17CNPM4 8.0 6.0 6.5 6.6 99

11 B18DCAT153 Trương Thành Long D18CQAT01-B 8.0 6.0 6.5 6.6 99

12 B16DCDT140 Nguyễn Khắc Mẫn D16DTMT 6.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

13 B17DCPT137 Cung Nhật Minh D17TKDPT1 6.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

14 B18DCVT314 Nguyễn Văn Nhân D18CQVT02-B 9.0 7.0 7.0 7.2 99

15 B17DCCN489 Nguyễn Hữu Phú D17CNPM4 9.0 7.0 7.0 7.2 99

16 B18DCDT187 Phạm Phú Phúc D18CQDT03-B 8.0 6.0 6.5 6.6 99

17 B18DCVT332 Nguyễn Văn Quang D18CQVT04-B 9.0 8.0 7.0 7.4 99

18 B18DCVT339 Lê Anh Qui D18CQVT03-B 9.0 7.0 6.5 6.9 99

19 B18DCDT202 Vũ Quang Sáng D18CQDT02-B 9.0 7.0 7.0 7.2 99

20 B18DCDT234 Nguyễn Tiến Thành D18CQDT02-B 9.0 7.0 6.5 6.9 99

21 B18DCVT410 Trần Đức Thế D18CQVT02-B 9.0 7.0 7.0 7.2 99

22 B18DCPT235 Phạm Minh Trí D18TKDPT3 6.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT

23 0.0
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Ghi chú

PHÒNG THI:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tư tưởng Hồ Chí Minh BAS1122

Họ và tên Lớp

Trọng số:

Điểm

THI Điểm

KTHP

Số tín chỉ: Ngày thi:

Số

TT
Mã SV

Học phần:

Nhóm 

thi

Trang 1



17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

Ngày thi Giờ thi

Trang 2



Mã MH
Nhóm 

thi

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

70179 BAS1122 99

Phòng thi

Trang 3



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh
0 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Thi lại

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Trang 4



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

1 20.00% 4 80.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 5


